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Số hiệu gói thầu/ Номер тендерного пакета: DV-1027/26-CĐ-TTH 

Tên Gói thầu/ На приобретение пакета услуг: Dịch vụ thuê kiểm định/Hiệu chuẩn 
và cấp chứng chỉ quốc gia các thiết bị đo lường / Услуг по государственнию 
поверкe/калибровкe средств измерений с выдачей сертификатов. 

Quy chế áp dụng/ Применяется Положению: 

Gói thầu này áp dụng theo: “Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để 
đảm bảo tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh 
Việt-Nga Vietsovpetro số VSP-000-TM-238 - Phiên bản 02 sửa đổi 02 ngày 
01.01.2026” và “Quy trình về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo 
tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của XNCĐ số QT-TM-
001, Phiên bản 00, ngày 05.02.2026. 

 Данный тендерный пакет применяет «Положение о порядке приобретения 
товаров и услуг для обеспечения непрерывность хозяйственно-производственной 
деятельности и поддержания постоянной работы СП Вьетсовпетро» № VSP-000-
TM-238 - Версия 02, редакция 02 từ 01.01.2026r и «Процедура о порядке 
приобретения товаров и услуг для обеспечения непрерывности хозяйственно-
производственной деятельности и поддержания постоянной работы МЭП» № QT-
TM-001 - Версия 00 от 05.02.2026r. 

I. DANH MỤC HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT: 

PHẦN 1: THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu 

- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu  

- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 



 

2 
 

PHẦN 2: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 

PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

PHẦN 4: CÁC PHỤ LỤC 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM: 

1. Đơn hàng số: DV-1027/26-CĐ-TTH phê duyệt ngày 26.03.2026 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: DV-1027/26-CĐ-TTH/KHLCNT  

 

Ký tắt kiểm tra phòng chuyên môn  

- Chánh kế toán: 

Ký tắt tổ chuyên gia xét thầu                            

- Tổ trưởng tổ xét thầu:        

                              

     

- Tổ phó – phụ trách kỹ thuật:  

 

 

* Thành viên về kỹ thuật: 

                                    

 

* Thành viên về tài chính, thương mại luật:  
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Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông 
tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá 
E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các 
quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với 
từng gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp 
tin PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo 
định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về 
tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là 
tệp tin PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu 
mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn 
chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được 
hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên 
Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 
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thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói 
thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để 
lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo 
phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2.  Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-
BDL.  

2. Giải thích từ 
ngữ trong đấu 
thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và 
được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, 
nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày 
tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu 
được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 
cấm 

4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào 
công tác lựa chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ 
sơ dự thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, 
không ký Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa 
thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng 
yêu cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để 
chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu 
làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm 
tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu 
thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách 
quan trong Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 
thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai 
sự thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn 
việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông 
đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm 
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tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà 
thầu trong lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt 
động đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm 
can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi 
sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình 
làm Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên 
mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu đối 
với cùng một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định 
kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá 
trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định 
kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người 
đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do người 
có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên 
dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn 
do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định 
dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật 
tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá 
Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên 
mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn 
làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định 
đối với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn 
nhà thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy 
định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét 
thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu trước 
khi công khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu và trả 
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lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu trước khi 
công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo 
thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan 
chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước 
khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy 
định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng 
dấu mật theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc 
gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 
triệu USD (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà 
thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng 
đã ký kết. 

5. Tư cách 
hợp lệ của nhà 
thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của 
nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị 
thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 
không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định 
của Luật Đấu thầu và Vietsovpetro; 

f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ 
thống. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của 
pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 E-
CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều 
kiện sau đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của 
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nước mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 
của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng 
với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-
CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu 
mẫu cấu thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn 
chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài 
liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài 
liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-
HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem 
xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-
HSMT và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị 
tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-
HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 
làm rõ E-HSMT 

 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết 
định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được 
sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm) theo hình thức 
được quy định tại BDL. Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện 
trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời 
điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh 
E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì 
phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị 
làm rõ đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời 
gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng 
thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội 
dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực 
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hiện làm rõ trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 
định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả 
nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm 
rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ 
đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-
CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống 
để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 
cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng 
thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu 
thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà 
thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy 
mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao 
đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản 
và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong 
thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 
tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội 
nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo 
quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu 
không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc 
không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không 
phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên 
mời thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ 
email trực tiếp để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu 
liên quan. 

8.  Chi phí dự 
thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên 
mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu 
phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí 
nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ 
đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham 
dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 
của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT 
được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể 
được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang 
tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu 
cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 
phần của E-
HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 
E-CDNT 

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 
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thầu liên danh);  

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định 
tại mục 5 E-CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù 
hợp theo quy định tại mục 5 E-CDNT. 

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 
E-CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 
E-CDNT; 

10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy 
định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông 
tin theo quy định tại Mục 13 E-CDNT; 

10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được 
quy định tại E-BDL. 

11. Đơn dự 
thầu và các 
bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà 
thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất 
và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12.  Đề xuất 
phương án kỹ 
thuật thay thế 
trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu 
có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật 
thay thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án 
chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng 
thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các 
thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ 
thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, giải pháp kỹ thuật, biện pháp 
tổ chức cung cấp dịch vụ, tiến độ thực hiện, chi phí… và các thông 
tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong 
E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 
thầu và giảm 
giá 

 

 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa 
tính giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. 
Nhà thầu sẽ điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ 
thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần 
trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là 
giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. 
Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá 
trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

13.3. Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và 
các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu. 
Trường hợp tại cột “đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà 
thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục công 
việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất 
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cả các hạng mục công việc theo yêu cầu của E-HSMT bảo đảm chất 
lượng, tiến độ. 

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 
phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc 
nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng 
mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất 
giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu 
(trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ 
cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào 
webform trên Hệ thống. 

13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu 
trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu 
trong cột “Danh mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản 
thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời 
điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 
thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, 
hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. 
Trường hợp nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến 
chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính 
khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

14.  Đồng tiền 
dự thầu và 
đồng tiền 
thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15.  Tài liệu 
chứng minh sự 
đáp ứng về kỹ 
thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-
HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-
HSDT (đính kèm file lên Hệ thống) để chứng minh rằng các dịch 
vụ mà mình cung cấp phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ 
thuật quy định tại Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà 
không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra 
các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh 
được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương 
đương hoặc cao hơn so với những tiêu chuẩn quy định tại Chương 
V. 

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong 
Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu 
cầu tại Mục 2 Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối 
chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu 
với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu 
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trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về 
năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham 
dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn 
có hiệu lực của 
E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-
BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực 
của E-HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn 
hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương 
ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu 
lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu 
không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT 
của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. Trong trường hợp này, 
nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. 
Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép 
thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu 
lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc 
không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 
thầu  

 

 

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện 
pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc 
các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín 
dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành 
lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo 
hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 
thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào 
tài khoản của Vietsovpetro. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ 
hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.7 E-
CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh bằng văn bản giấy hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 
của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng 
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp 
dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT phát hành. Trường hợp 
E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-
CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn 
tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh 
phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 
thầu theo một trong hai cách sau:  

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm 
dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu 
quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một 
thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-
HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu 
bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp 
luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 
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định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của 
tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên 
chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành 
viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong 
trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh 
hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo 
đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm 
tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-
CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy 
định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự 
thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo 
đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 
hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 
thầu được quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu 
lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, 
không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ ký trước 
khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây 
bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không 
đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B 
hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh 
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ 
chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký 
tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (Đặt 
cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại 
diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa 
bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu 
được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi 
hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo 
lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài 
liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp 
sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-
HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện 
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một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của 
hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc 
vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định 
tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 
theo quy định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng và 
đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được thông báo mời thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu 
hoặc đã thương thảo hợp đồng và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ 
chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng và đối chiếu 
tài liệu, hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong 
E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương 
thảo Hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp 
đồng trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông 
báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong 
thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ 
trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu 
của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc 
thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với 
trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu 
cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết 
của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu 
có thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau 
đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu 
(giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu 
tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ 
hơn tổng giá trị cộng gộp thì xử lý như sau: 

- Thứ tự ưu tiên: Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu sẽ căn cứ vào 
thứ tự các phần ghi trong đơn dự thầu (hoặc các phần nhà thầu 
tham dự). 

- Cách tính: Bảo đảm dự thầu sẽ được tính lần lượt cho các phần 
từ trên xuống dưới theo danh sách nhà thầu đăng ký cho đến khi 
hết giá trị bảo đảm; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo 
đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc 
không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà 
thầu vi phạm. 

18.8.  Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại 
Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, 
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nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận 
bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam 
kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn 
bản) là nếu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) 
/ đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-
CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường 
hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu 
tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực 
của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là 
số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và 
được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu 
chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
khi đối chiếu tài liệu nhưng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo 
hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-
CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong 
trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của 
Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp 
nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý 
theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá 
không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định, nêu tên trên 
Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ 
đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 
trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy 
định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn 
trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

19. Thời điểm 
đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa 
đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm 
của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ 
được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 
sửa đổi E-
HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một 
E-TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, 
thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp 
E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong 
liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã 
nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để 
sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành 
nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước 
khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải 
nộp lại E-HSDT mới phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng 
thầu và Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT 
(thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời 
gian rút E-HSDT của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm 
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đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành 
công trên Hệ thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở 
thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm 
đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời 
thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc 
tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

21.2.  Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao 
gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị 
trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho 
các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức 
đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa 
chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin 
trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin 
được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương 
thảo hợp đồng, đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp 
xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-
HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong 
suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa 
chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-
HSDT 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo 
yêu cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 



 

19 
 

 nghiệm của nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài 
chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm 
nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, 
không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và 
Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và 
nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 
nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà 
nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng 
không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời 
thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời 
điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng 
thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu 
thiếu các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, 
năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 
thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu 
thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 
năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời gian quy 
định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu 
làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ 
là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-
HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu 
làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà 
thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên 
tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 
dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu 
yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng 
thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở 
đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 
khác, đặt  điều 
kiện và bỏ sót 
nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-
HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-
HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế 
hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu 
nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một 
phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-
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HSMT. 

25. Xác định 
tính đáp ứng 
của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên 
nội dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 
trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ 
sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung 
cơ bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, 
chất lượng  hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy định trong 
hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT 
đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong 
hợp đồng; 

b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị 
thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu 
cầu nêu trong E-HSMT .  

25.3.  Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-
HSDT theo quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng 
tất cả các yêu cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được 
đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc 
bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong 
E-HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các 
sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT 
nhằm làm cho E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 
không nghiêm 
trọng 

26.1.  Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-
HSMT thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót 
mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung 
cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-
HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp 
các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa 
những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-
HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các 
thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên 
quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị 
loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong  E-
HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không 
nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; 
giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục 
bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm 
mục đích so sánh các  E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 
phụ  

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu 
để thực hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao 
gồm tổ chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 
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tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi công. Việc 
nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng 
nhà thầu phụ. Nhà thầu phải kê khai Nhà thầu phụ và các hạng mục 
công việc dành cho Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. 
Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu 
phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho Nhà 
thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công 
việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần 
trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. Đối 
với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng 
nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này 
trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong 
thoả thuận liên danh. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách 
nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, 
chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc 
do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. 
Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh 
nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 
sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ 
được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công 
việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu 
trong E-HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách 
các nhà thầu phụ đã nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý 
do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử 
dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử 
dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công 
việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã 
ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi 
trong lựa chọn 
nhà thầu  

- Không áp 
dụng.  

 

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng 
lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng 
lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung 
ưu đãi khác theo quy định tại E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 

Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu 
đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi 
và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh 
giá ngang nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu 
chứng minh trong E-HSDT. 
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29. Đánh giá 
E-HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại 
E-BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 
phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu 
chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp 
để đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-
HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và 
“Giá thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính 
kèm để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong 
E-HSDT. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết 
không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì 
nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận 
liên danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì 
được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại 
Mục 2 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính 
kèm để đánh giá: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện 
nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê 
khai trong E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn 
cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), 
tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh 
nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. 
Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh 
giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách 
xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định 
tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá 
về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và 
thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu 
được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng không đáp 
ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 
đối chiếu và thương thảo hợp đồng. 
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29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” 
và các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá 
dự thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành 
đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào 
biên bản mở thầu trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá 
dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu 
này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 
E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại 
điểm b Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 
E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối 
chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng 
thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng 
tiếp theo. 

29. 5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã 
nộp. Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-
HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-
HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà 
nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm 
dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự 
thầu (đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) để đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa Bảng thông tin hợp 
đồng tương tự được kê khai theo mẫu số 05A của E-HSMT và 
file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Chủ đầu 
tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà 
nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ 
hợp đồng tương tự theo mẫu số 05A, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu 
làm rõ, bổ sung hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 
trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày 
làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại; 

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà 
thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu 
cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, 
thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng 
thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp 
nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-
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HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê 
khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay 
thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 
sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4 E-CDNT và bị xử lý theo 
quy định; 

đ) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b, c và 
d Mục này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai 
trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để 
xem xét, đánh giá; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu 
để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-
HSDT.  

30. Đối chiếu 
tài liệu 

30.1.  Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà 
thầu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và 
kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu 
kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh 
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc 
tiền mặt  theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT;  

b) Tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
của năm gần nhất. 

c) Tài liệu chứng minh tình hình tài chính. 

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê 
khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, 
thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng 
cấp, chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có).  

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng 
thầu. Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà 
thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử 
dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và 
bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

30.3. Bên mời thầu gửi thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương 
thảo hợp đồng (nếu có) đến nhà thầu trực tiếp hoặc trên Hệ thống. 
Trong thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng 
(nếu có) phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối 
với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng); địa điểm, thời 
gian thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ 
thời gian chuẩn bị đến đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng 
(nếu có) theo yêu cầu của Bên mời thầu. 

31.  Thương 
thảo hợp đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-
BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các 
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cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp 
đồng và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã 
chào thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự 
thầu của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc 
chưa phù hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa 
các nội dung khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát 
sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong 
quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn 
nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết 
của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 
29 E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân 
sự chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được 
thay thế trước khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian 
đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả 
kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không 
thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được 
quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến 
thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao 
hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự 
thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 
thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của 
hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công 
việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia 
thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-
ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về 
phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu 
báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng 
tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà 
thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo 
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cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại 
điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà 
thầu không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, 
bên mời thầu có thể xem xét, thương thảo qua mạng.  

32.  Điều kiện 
xét duyệt trúng 
thầu  

32.1. Đối với gói thầu chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị 
trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường 
hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, 
chấm dứt tham gia Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu 
thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng 
thầu;   

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 
Mục 2 Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 
3 Chương III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 
không vượt giá của phần/mục đó trong giá gói thầu được phê 
duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn 
hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay 
thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32.2. Đối với thầu không chia phần, nhà thầu được xem xét, đề 
nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường 
hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, 
chấm dứt tham gia Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu 
thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng 
thầu;   

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 
Mục 2 Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 
3 Chương III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 
không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của 
gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được 
phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét 
duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công 
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việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ 
đầu tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu 
hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được 
lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 
4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành 
vi bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn 
nhà thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn 
đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT 
phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, 
trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải 
hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản 
gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định 
tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo 
kết quả lựa 
chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên 
Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 
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c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 
không được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-
CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống 
phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

35.  Thay đổi 
khối lượng 
dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng 
hoặc giảm khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện 
sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không 
có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản 
khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không 
vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung 
khối lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong 
Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 
chấp thuận E-
HSDT và trao 
hợp đồng 

36.1. Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà 
thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp 
đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo 
đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng 
theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo 
chấp thuận E-HSDT và thông báo trao hợp đồng là một phần của 
hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, 
ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 
thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự 
thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong 
thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu 
gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ 
thống. 

36.2. Phương thức ký hợp đồng với chữ ký điện tử quy định tại E-
BDL. 

37.  Điều kiện 
ký kết hợp 
đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được 
lựa chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực 
hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà 
thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 
theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết 
hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao 
hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối 
chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn 
thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói 
thầu theo đúng tiến độ. 
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38. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có 
hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 
thực hiện hợp đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu tại Phần 3 hoặc một 
mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng 
trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối 
gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 
kiến nghị trong 
đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ 
quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem 
xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn 
nhà thầu theo quy định của Bên mời thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ 
chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên 
Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định 
tại E-BDL. 

40. Giám sát 
quá trình lựa 
chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp 
luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân 
thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Dịch vụ thuê kiểm định/Hiệu chuẩn và cấp chứng 
chỉ quốc gia các thiết bị đo lường (DV-1027/26-CĐ-TTH) 

Tên dự án/dự toán mua sắm là: Kế hoạch tài chính LDVN 
Vietsovpetro năm 2026 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1 

E-CDNT 5.1 
(c) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% 
với: 

+ Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Địa chỉ chủ đầu 
tư: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.  

+ Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) thuộc Liên doanh Việt-
Nga Vietsovpetro. Địa chỉ bên mời thầu: 15 Lê Quang Định, Phường 
Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh.  

Trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 
chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước đó. 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 
trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà 
thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn 
của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công 
thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ෍ Xi x Yi

୬

୧ୀଵ

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên 
danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên 
danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 05 
ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 
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khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm 
đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không 
muộn hơn 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia 

E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:  

- Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 
E-CDNT;  

- Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 
thầu liên danh); 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 
khoản của Vietsovpetro theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B 
hoặc Mẫu số 04C Chương IV (xem Mục 18 Chương I và E-CDNT 
18.2 tại bảng này); 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà 
thầu chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu (xem Mục 18.7 Chương I); 

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu: 

+  Bảng tình hình tài chính của nhà thầu theo mẫu số 08 Chương IV 
kèm bản scan Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;  

+  Bảng kê khai hợp đồng tương tự theo mẫu số 05 Chương IV kèm 
bản scan Hợp đồng và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Hóa 
đơn GTGT;  

+  Bảng kê khai hợp đồng không hoàn thành theo mẫu số 07 Chương 
IV (nếu không có HĐ không hoàn thành thì điền không); 

- Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Yêu cầu kỹ 
thuật ở Phần 4; 

- Đề xuất về tài chính bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 
tiết chào giá theo mẫu quy định. 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: 

+  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập 
hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của 
nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

+  Giấy ủy quyền của người ký HSDT (nếu có) 

-  Các tài liệu có liên quan khác (nếu có)  
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- Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan 
theo định dạng “.pdf” + File mềm Excel “.xls” Bảng giá dự 
thầu, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay 
thế. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 
điểm đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 6.700.000 VNĐ 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày kể từ ngày 
có thời điểm đóng thầu. 

(*) Lưu ý:  

- Nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu theo một trong các hình thức 
sau: 

+ Cam kết trong đơn dự thầu (theo quy định tại Mục E-CDNT 18.7 
– Chương I) chỉ áp dụng đối với gói thầu có giá trị bảo lãnh dự 
thầu nhỏ hơn 50 triệu hoặc 

+ Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh theo Mẫu số 04A/04B Chương IV (phải có chữ ký của đại diện 
hợp pháp ngân hàng kèm văn bản ủy quyền (nếu có)) hoặc  

+ Thư bảo lãnh áp dụng đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro Mẫu số 04C Chương IV (phải có chữ ký của người 
đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm bản scan UNC) 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm 
dự thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

Nội dung chuyển khoản: XNCĐ_[Tên nhà thầu]_Nộp BLDT gói 
thầu số DV-1027/26-CĐ-TTH (Nhà thầu không được chuyển 
khoản bằng tài khoản cá nhân) 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu 
không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu 
được phê duyệt. 

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp 
lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày 
có thời điểm đóng thầu. 
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E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu. 

E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất 

E-CDNT 29.3 
(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  

- Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ 
đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất cho cả gói thầu được xếp hạng 
thứ nhất. 

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng 

E-CDNT 32.5 Nhà thầu có giá dự sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá 
trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. 

E-CDNT 35.1  

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10% 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: Không áp dụng 

E-CDNT 36.2 Nhà thầu cung cấp thông tin về chữ ký điện tử (nếu có) theo mẫu số 12 
tại Chương IV. 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền: Ông Dương Hoàng Hải – Giám đốc Xí nghiệp 
Cơ điện thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

 + Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh 

+ E-mail: vanlh.me@vietsov.com.vn 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Không có 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: 

Không có 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung 
sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ 
thống), không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất 
lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà 
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp 
gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều 
HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại 
Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng 
trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 
Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với 
giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT 
hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp 
dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không 
được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện 
gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). Đối với nhà 
thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu 
có thể cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp 
pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo 
pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm 
theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương 
ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc 
phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự 
thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng 
mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng 
mục này. 

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 
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Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm1 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương 
này và được scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và 
kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của 
nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà 
thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán 
của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc 
tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà 
thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-
HSMT để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi 
của……..[ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng tỷ giá bán ra của một 
ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có 
huy động công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê 
khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc 
đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công 
việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. 

 

 

 

                                                
1 Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục 
này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về 
cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), trong trường hợp này, nhà thầu không 
phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ Tài liệu cần 
nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

 

1 
Lịch sử không hoàn thành 
hợp đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (1) đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng 
cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành 
do lỗi của nhà thầu (2). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế 
Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
(3) của năm tài chính gần nhất so với thời 
điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Cam kết cùng 
với đơn dự 

thầu 

3 

Doanh thu bình quân hằng 
năm (không bao gồm thuế 
VAT)(4)  

 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 
thuế VAT) của 03 (5) năm tài chính gần nhất so 
với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị 
tối thiểu: 638.338.959 VNĐ(6). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 
Kinh nghiệm cụ thể trong 
thực hiện hợp đồng tương 
tự 

Nhà thầu đã hoàn thành(7)
 tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 
hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 
trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2021(9) đến thời điểm đóng thầu 
Trong đó:  
Hợp đồng tương tự là: 
- Có tính chất tương tự: Cung cấp dịch vụ hiệu 
chuẩn/kiểm định thiết bị (10); 
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 134.051.181 
VNĐ. (11) 
- Mức độ hoàn thành: Đến 80% giá trị hợp đồng.  

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05 
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Để chứng minh HĐTT đã hoàn thành theo tỷ lệ 
được quy định, nhà thầu phải cung cấp được 
Biên bản nghiệm thu và hóa đơn. 

 
(*): Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. 
(**) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn kèm cung cấp hàng hóa (tỉ trọng hàng hóa chiếm từ 50% gói thầu) thì yêu cầu tiêu chí đánh giá 

: giá trị Tài sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. 
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Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không 
hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không 
hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết 
luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm 
các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh 
chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin 
về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh 
chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu 
nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp 
đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên 
danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 
125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 
không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành 
viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một 
hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp 
đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà 
thầu.   

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh 
doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ 
thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối 
chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm 
đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu 
nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế 
đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, 
giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp 
các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) 
và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) 
và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.  

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm 
Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính 



 

39 
 

trước năm Y (năm Y-1) 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu 
kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai 
thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản 
phẩm đổi mới sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định tại 
khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này 
trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để 
đưa ra thị trường. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối 
tượng được hưởng ưu đãi thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng 
minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 
đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của 
E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên 
số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng 
năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT 
thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng 
nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm 
Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-
1; Y-2…). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu 
kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm 
gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là 
ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. 
Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 
2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm 
(không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh 
thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 
VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. 
Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu 
như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 
VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong 
công thức này là 1,0. 
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Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng 
năm cao hơn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được 
làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. 

(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh 
hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.  

(8) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho 
thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất 
hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ 
không được xem xét, đánh giá. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời 
điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10), (11) Hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng 
của từng hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng 
tương tự của nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo 
tính chất, quy mô gói thầu, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ 
sở các hạng mục chính của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về 
quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu 
cầu đối với mỗi hạng mục chính hoặc mỗi hạng mục công việc. Quy mô của hợp đồng 
tương tự thông thường khoảng 30% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá 
trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác 
nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); 
đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa 
bàn còn hạn chế hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn 
thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống trong 
khoảng 20% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị của các hạng mục 
chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu 
yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, 
được nghiệm thu như sau: 

(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có 
giá trị đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu 
có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn 
hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 
tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công 
việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói 
thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 
30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương 
mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu 
lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị tương ứng của từng 
hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên 
mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc 
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(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác 
nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) 
và bảo đảm tổng giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối 
thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa 
phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng 
mời thầu lớn) giá trị của từng hạng mục công việc tương ứng trong gói thầu đang 
xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính tương ứng trong trường hợp gói thầu nhiều 
hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng 
mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực hiện phải đáp ứng tối thiểu 
30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương 
mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu 
lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường 
hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên 
cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng mục tương tự trong 
các hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà không 
yêu cầu giá trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 
20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực 
của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị 
hạng mục của gói thầu đang xét (hoặc giá trị của hạng mục chính trong trường hợp gói 
thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở 
các hạng mục chính của gói thầu).  

Trong đó: 
+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công 

việc trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét 
đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để 
xác định hạng mục công việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ 
vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu 
hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định 
hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký 
kết hợp đồng. 

Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm 
dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác 
định khoảng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các 
địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 
lượng mời thầu lớn) giá trị của phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không 
tính theo tổng giá trị gói thầu qua các năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy 
mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng.  

Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 
năm với giá trị 8.800.000.000 đồng thì E-HSMT có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng 
tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau 
đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của 
gói thầu này: 

- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A 
(đang trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến 
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thời điểm tham dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công 
việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 660.000.000 đồng; 

- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện 
hợp đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa 
nhà, thời gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong 
đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, 
tổng giá trị hạng mục dọn vệ sinh tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 đồng. 

Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 
tỷ đồng, thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 
tỷ đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị 
công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B 
(chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã 
được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá 
trị hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

 Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công 
việc khác nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 
04 tỷ đồng; hạng mục N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp 
đồng tương tự có giá trị 30% là 2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu 
X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và 
tổng giá trị 02 hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng.  

- Nhà thầu X có các hợp đồng sau: 

+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã 
được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có 
giá trị công việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công 
việc N1 đã được nghiệm thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N1 (30% x 04 tỷ 
đồng). 

+ Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã 
được nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có 
giá trị công việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng 
mục công việc N2 là 1,1 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 03 tỷ đồng). 
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Bảng X 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 
(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn chia thành nhiều phần) 

 

STT 
Mã 

phần 
(lô) 

Tên phần 
(lô) 

Giá trị ước 
tính từng 

phần 
(VND) 

Doanh thu 
bình quân 
hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT) 
(VND) 

Tính chất hợp 
đồng tương tự 

Quy mô hợp đồng 
tương tự 
(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng theo 
quy định tại Bảng số 01 Chương này. 

Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu 
tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi 
nhà thầu nộp E-HSDT), trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  

Ghi chú:  

(5) Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. Trường hợp có yêu cầu về doanh thu, trường hợp nhà thầu tham dự 
nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường 
hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(6), (7) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, 
nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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Bảng Y 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ) 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Giá trị được coi là tương tự 

(VND)(1) 

1 Dịch vụ A  

2 Dịch vụ B  

3 Dịch vụ C  

… …  

Ghi chú: 

(1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10), (11) Bảng số 01 Chương này. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: (Không yêu 
cầu đối với gói thầu này) 

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương 
này) 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi 
hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động 
lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, 
phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh 
nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện 
các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao 
động phổ thông đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn.  

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh 
khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt 
có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ 
chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh 
được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp 
đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời 
thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một 
lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 
03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không 
trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại 
và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và 
bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT 
lên hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu 
nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc 
tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt 
đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp 
thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 
06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp 
ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng 
chỉ/trình độ 

chuyên môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     



 

46 
 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư 
không nhập Bảng này. 

 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng 
cấp/chứng chỉ chuyên môn.  

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá 
chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu 
cầu về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. 
Chỉ quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có 
để triển khai thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu 
huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 
03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một 
lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì 
nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị chủ yếu không 
trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị 
loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu 
thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT 
lên hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề 
xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng 
những yêu cầu sau đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   

3   

…   

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động 
nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy 
định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà 
thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật   

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai 
phương pháp dưới đây cho phù hợp: 
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4.1. Phương pháp giá thấp nhất2: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 

E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

4.2. Phương pháp giá đánh giá3: 

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có); 

Bước 5. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG  

Trong đó:  

- G là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng, bao gồm :  

+ Chi phí lãi vay (nếu có); 

+ Chất lượng dịch vụ; 

+ Đấu thầu bền vững (nếu có); 

+ Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu; 

+ Các yếu tố khác (nếu có). 

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu 
đãi được xếp hạng thứ nhất. 

                                                
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương 
pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 
3 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 4.2. Phương 
pháp giá đánh giá. 
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Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác 
được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 
không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp E-Hồ sơ mời thầu có yêu cầu 
phải phân tích đơn giá chi tiết thì phải lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá dự thầu 
chi tiết làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và 
thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có 
sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là 
cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không 
ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào 
các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành 
các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh 
toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu 
tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số 
lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ 
được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung 
nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số 
lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn 
giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác 
với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và 
được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và 
ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu 
cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì 
trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự 
thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 
theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý 
cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục 
này làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được 
cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương 
ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi 
cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực 
hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 
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Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào 
thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ 
thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được 
duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu 
thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì 
tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 
của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng 
thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 
trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu 
làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu nêu trong 
E-Hồ sơ mời thầu thì Bên mời thầu phải cộng các chi phí đó vào giá dự thầu. Phần chi 
phí này không được tính vào sai lệch thiếu; 

c) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được 
thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai 
lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

d) Trường hợp nhà thầu có E-Hồ sơ dự thầu được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ 
nhất được mời vào thương thảo Hợp đồng, khi thương thảo Hợp đồng phải lấy mức đơn 
giá chào thấp nhất trong số các E-Hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ 
thuật để thương thảo đối với phần sai lệch thiếu. 

Hồ sơ dự thầu có tổng giá trị các sai lệch thiếu vượt quá 10% so với giá dự thầu sẽ 
bị loại. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định 
tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:______ [ghi các tiêu chí, tiêu 
chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp 
hạng nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung 
đột vũ trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu 
những hàng hóa, dịch vụ đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp 
đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao 
hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem 
xét và quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc không 
tiếp tục đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao 
hàng có rủi ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm 
phán hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

STT Biểu mẫu 
Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm thực 
hiện 

Chủ đầu 
tư 

Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  
Scan đính 

kèm lên Hệ 
thống 

X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu Webform từ 
hệ thống + 
Scan đính 

kèm 

 X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng 
trong trường hợp nhà thầu độc lập) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng 
trong trường hợp nhà thầu liên danh)  X 

6 
Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng 
trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản 
vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 
thực hiện 

 X 

8 
Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ 
chốt 

Không yêu 
cầu đối với 

gói thầu này 

 X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 
nhân sự chủ chốt  X 

10 
Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên 
môn  X 

11 Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ yếu  X 

12 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi 
tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà 
thầu 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

13 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng 
nhà thầu phụ  

Không áp 
dụng 

15 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công 
ty thành viên đảm nhận phần công việc gói 
thầu 

 X 
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16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 
Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện (áp 
dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần 
trăm) 

 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 

19 
Mẫu số 12. Mẫu cung cấp thông tin và cam 
kết của nhà thầu   X 
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Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP  
Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:  

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 

Khối 
lượng 
mời 
thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn thành 
dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Theo danh mục dịch vụ đính kèm 
tại Phần 4 

Theo yêu cầu 
kỹ thuật tại 

Phần 4 
  

Theo YCKT đính 
kèm 

Theo YCKT đính 
kèm 

Ghi chú:     

(1), (2), (3), (4): Bên mời thầu ghi chi tiết Danh mục dịch vụ phù hợp với Danh mục dịch vụ theo Yêu cầu kỹ thuật/ hoặc ghi rõ tham 
chiếu theo Danh mục dịch vụ thuộc Yêu cầu kỹ thuật theo Phụ lục số .... của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

 (*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có). 

 Đại diện nhà thầu 

(ký tên, đóng đấu)
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(trích xuất từ hệ thống) 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày:___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  

Căn cứ (1)   

Căn cứ(1)   

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với 
các nội dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ 
thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan 
đến gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc 
liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các 
thành viên cùng ký hợp đồng không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách 
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nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ 
chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử 
lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  
thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho 
liên danh trong những phần việc sau(2): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự 
thầu và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên 
danh trúng thầu; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân 
công trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các 
công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công 
việc theo bảng dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 
tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 
lệ % so với 
tổng giá dự 

thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên đứng 
đầu liên danh 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 
 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____  
______% 

 

____ VNĐ - Công việc 2:_____ 

- Công việc 3 _____ 
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STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 
tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 
lệ % so với 
tổng giá dự 

thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% ____ VNĐ 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp 
đồng với chủ đầu tư như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ 
thanh toán được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ 
khối lượng công việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) 
Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần 
giá trị công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh 
toán được qui định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần 
không tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên 
hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo 
của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  
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(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng 
mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng 
của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong 
liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương 
IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, 
không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp 
dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-
BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 
chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà 
thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự 
toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT 
số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng 
một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) 
không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền 
là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà 
thầu trong các trường hợp sau đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 
có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 
E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 
luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-
CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, 
thương thảo hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút 
lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành 
công, hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản 
đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; 
trừ trường hợp bất khả kháng; 
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5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

 

 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 
hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 
bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 
Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ 
vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà 
thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 
thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 
khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm 
nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn 
phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị 
thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng 
tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ 
đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên 
mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo 
lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô 
lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo 
đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên 
mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu 
đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu 
trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại 
Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-
BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 
chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà 
thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán 
mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ 
[ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham 
dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 
đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) 
không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền 
là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà 
thầu trong các trường hợp sau đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 
có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 
E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 
luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-
CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, 
thương thảo hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút 
lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành 
công, hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản 
đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; 
trừ trường hợp bất khả kháng; 
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5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 
danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo 
quy định tại E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 
được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 
hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 
bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 
Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ 
vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà 
thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 
thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 
chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong 
vòng 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 
trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn 
phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 
hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị 
thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 
E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh 
dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 
Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 
tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 
tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để 
chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà 
thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc 
cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường 
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hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả 
liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, 
trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho 
nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam 
kết nêu trên thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định 
tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi không hợp lệ. 
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 
Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 
Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 
  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực 
hiện bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài 
khoản ngân hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số 
tiền Bảo đảm dự thầu. được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng 
chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định 
tại mẫu Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ 
dự thầu của Nhà thầu sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng 
thầu……., Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền 
tên nhà thầu ]. [điền tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí 
ngân hàng liên quan đến việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 
Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

Nội dung chuyển khoản: XNCĐ_[Tên nhà thầu]_Nộp BLDT gói thầu số DV-
1027/26-CĐ-TTH (Lưu ý: Nhà thầu không được chuyển khoản bằng tài 
khoản cá nhân) 

 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị 
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thấp hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát 
hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu 
thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu 
không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm 
quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi 
nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể 
yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-
HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản 
vào  tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau 
đây:  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo 
số tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành 
viên liên danh, ghi tóm 
tắt phần công việc đảm 
nhận trong liên danh và 
giá trị phần hợp đồng 
mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm 
tắt phần 
công việc 
đảm nhận 
trong liên 

danh] 

[ghi phần trăm 
giá trị phần 

hợp đồng đảm 
nhận trong 

tổng giá hợp 
đồng; số tiền 

và đồng tiền đã 
ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 
sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng 
đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: 
[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê 

khai] 

Địa chỉ: 
Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng 
đã thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo 
giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường 
hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   
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(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo 
tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

(Không yêu cầu đối với gói thầu này) 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 
Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham 
gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà 
thầu huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng 
yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường 
hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian 
thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ 
được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời 
gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân 
sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, 
nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân 
sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại 
khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin 
nhân sự chủ chốt, lý lịch, kinh 
nghiệm chuyên môn của nhân sự 
trong E-HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 
trong gói thầu]  

2   

…     

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

(Không yêu cầu đối với gói thầu này) 

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 
công 

dân/Hộ 
chiếu 

Vị trí 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trình 

độ 
chuyên 

môn 

Tên người 
sử dụng 
lao động 

Địa chỉ của 
người sử 
dụng lao 

động 

Chức danh 

Số năm làm 
việc cho 
người sử 
dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 
lạc (trưởng 
phòng / cán 

bộ phụ trách 
nhân sự) 

Điện 
thoại/ 
Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt 
1] 

                   

2 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt 
2] 

                   

…                     

n 
 [ghi tên nhân 
sự chủ chốt 
n] 

                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, 
chứng chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 
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Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

(Không yêu cầu đối với gói thầu này) 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  
quản lý có liên quan 

1 
[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

(Không yêu cầu đối với gói thầu này) 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 
Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham 
gia thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà 
thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết 
bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 
ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay 
thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị chủ 
yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà 
thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật 
Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết 
bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 
Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 
 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm 
các thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  
 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN 
THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU  

 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 
 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
theo quy định khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 
Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính 
từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 
Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 
hợp đồng 

không 
hoàn 
thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 
đồng (giá trị, loại 
đồng tiền, tỷ giá 
hối đoái, giá trị 
tương đương 
bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 
đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ 
phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu 
tư, Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà 
thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh 
phải kê khai theo Mẫu này. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

72 
 

Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 
___ tháng ____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-
HSMT (nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng 
năm (không bao 
gồm thuế VAT) 

   

Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm 
thuế VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước 
thuế 

   

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo 
Mẫu này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà 
thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên 
thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của 
năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).  
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Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu 
của các năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường 
hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu 
bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà 
thầu có số liệu tài chính. 

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế 
VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu 
đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, 
nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong 
quá trình đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết 
minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân 
thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là 
nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên 
kết công ty mẹ - công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên 
danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm 
theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) 
có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc 
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 
Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(không áp dụng với gói thầu này) 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 
công 
việc(3) 

Khối lượng 
công việc(4) 

Giá trị % 
ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 
văn bản thỏa 
thuận với nhà 

thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu 
kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác 
định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ 
kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ 
thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá 
dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản 
scan các tài liệu này trong E-HSDT. 

 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 
Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 
Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

1    

2    

…    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) 
huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải 
kê khai cụ thể tại Mẫu này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ 
vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong 
gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng 
Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận 
so với giá dự thầu. 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

 

STT 
Danh 

mục dịch 
vụ 

Mô tả 
dịch vụ 

Khối 
lượng 
mời 
thầu 

Đơn 
vị 

tính 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dịch vụ 

Ngày 
hoàn 
thành  

dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ do nhà 

thầu đề 
xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (8): Nhà thầu điền  

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 
    

 

STT 
Danh mục dịch 

vụ 
Mô tả dịch vụ 

Giá trị công trình 
xây dựng/hạng 
mục công trình 

Thời gian 
bảo hiểm 

Thời gian 
bảo hiểm 

do nhà thầu 
đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu 
cung cấp. - Cột (6): Nhà thầu điền  

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Khối lượng 

mời thầu 
Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1       
2       
3       
4       
5       
 Tổng cộng:      

 
Thuế, phí, lệ phí, chí phí dự 
phòng (nếu có) * 

     

 
Tổng cộng giá dự thầu đã 
bao gồm thuế GTGT 

     

Tổng cộng: (Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam)  

 Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (6): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, 
trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Nhà thầu ghi rõ mức thuế GTGT áp dụng cho gói thầu này. Khi tham dự 
thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 
28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (7): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện nhà thầu(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 12. Mẫu cung cấp thông tin và cam kết của nhà thầu 
(Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
 

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————— 

ĐƠN XÁC NHẬN PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 
(Dành cho Nhà thầu) 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Bằng công văn này, [Tên công ty] (“Nhà thầu”) cung cấp các thông tin sau đây để phục vụ cho 
việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác  được thiết lập dưới dạng thông điệp 
dữ liệu (“Hợp đồng điện tử” hay “Hợp đồng”) phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo 
hiệu lực pháp lý đầy đủ cho các Hợp đồng điện tử với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

I. THÔNG TIN NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

1. Tên đơn vị: ................................................................. 
2. Mã số thuế: ................................................................. 
3. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................................................................. 
4. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................... 
5. Điện thoại: .......................... Fax: .......................... 
6. Email giao dịch chính thức: ............................................ 

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

1. Họ và tên: .............................................................. 
2. Chức danh: .............................................................. 
3. Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu): 

o Số: ......................... Ngày cấp: ........../........../.......... 
o Nơi cấp: ............................................................. 

4. Email: ....................................... Số điện thoại: ................... 

III. THÔNG TIN NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 

(Chỉ khai nếu khác với người đại diện theo pháp luật) 

1. Họ và tên: .............................................................. 
2. Chức danh: .............................................................. 
3. Bộ phận/phòng ban: .................................................... 
4. Email công việc dùng để nhận thông báo/hợp đồng: ........................ 
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5. Số điện thoại: ......................................................... 
6. Căn cứ ủy quyền: 

o Số, ngày văn bản ủy quyền: .......................... 

Kèm theo văn bản ủy quyền có hiệu lực và phạm vi ủy quyền rõ ràng. 

IV. PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG 

1. Đối với chữ ký số (nếu có): 

 Loại chữ ký số: 
☐ Chữ ký số công cộng (USB Token) 
☐ Chữ ký số từ xa (VNPT SmartCA, Viettel-CA, …) 

 Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): ............................ 
 Số sê-ri chứng thư số: ........................................................ 
 Ngày cấp: ........../........../.......... Ngày hết hạn: ........../........../.......... 

V. CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

Chúng tôi, nhà thầu [Tên Công ty], xin cam kết: 

1. Về tính chính xác thông tin 
o Tất cả thông tin nêu trên là đúng, đầy đủ và hợp pháp tại thời điểm ký Đơn này; 
o Mọi thay đổi sẽ được Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro trong 

thời gian …… ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi, và trước thời điểm 
ký kết Hợp đồng kế tiếp. 

o Trường hợp Nhà thầu không thông báo kịp thời, mọi Hợp đồng điện tử được ký 
trên cơ sở thông tin mà Nhà thầu đã cung cấp trước đó vẫn có giá trị pháp lý và 
ràng buộc Nhà thầu. 

2. Về việc sử dụng và quản lý phương thức ký điện tử/chữ ký số 
o Nhà thầu tự tổ chức việc quản lý, bảo mật tài khoản, thiết bị, khóa bí mật, mã 

OTP, email và các phương tiện xác thực khác dùng để ký Hợp đồng điện tử; 
o Mọi giao dịch, Hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua tài khoản/phương 

thức ký nêu trên được coi là do Nhà thầu thực hiện, trừ trường hợp trước thời 
điểm ký kết Hợp đồng Nhà thầu đã thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro 
về việc tài khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt và yêu cầu ngừng sử 
dụng. 

3. Về giá trị pháp lý của việc ký điện tử/chữ ký số 
o Nhà thầu chấp thuận rằng: 

 Chữ ký số hợp lệ (còn hiệu lực chứng thư số, không bị thu hồi/tạm dừng 
theo quy định pháp luật) của người đại diện theo pháp luật hoặc người 
được ủy quyền của Nhà thầu trên Hợp đồng điện tử với Vietsovpetro có 
giá trị pháp lý như chữ ký tay của người đại diện có thẩm quyền trên 
hợp đồng giấy; 

o Nhà thầu không phủ nhận giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử chỉ vì: 
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 Hợp đồng được thể hiện, ký, gửi hoặc lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ 
liệu; 

 Việc ký được thực hiện trên bất kỳ nền tảng, phần mềm, hệ thống ký số 
nào, trong đó có hệ thống eOffice của Vietsovpetro; 

 Nhà thầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy 
quyền, con dấu, hoặc tài khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt 
nhưng không thông báo kịp thời. 

4. Về tuân thủ pháp luật 
o Nhà thầu cam kết tuân thủ và duy trì tuân thủ các điều kiện pháp luật về sử 

dụng chữ ký điện tử/chữ ký số, dịch vụ chứng thực, giao dịch điện tử trong suốt 
thời gian giao kết và thực hiện Hợp đồng với Vietsovpetro. 

Đơn này được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu/văn bản giấy, có giá trị kể từ ngày ký 
và được áp dụng cho tất cả các Hợp đồng điện tử giữa [Tên Nhà thầu] và Vietsovpetro, cho 
đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ. 

…, ngày … tháng … năm … 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Mẫu số 12. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 13. Biểu mẫu hợp đồng. 
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Mẫu số 12 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    
 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo LD Quý Công ty trúng thầu: ... - Gói 
thầu số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu: ... 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp 
đồng, Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. 
Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có 
hiệu lực bằng thời hạn thực hiện hợp đồng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp 
ứng yêu cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo 
đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công 
văn xác nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                           Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 

 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu số 13 

Biểu mẫu hợp đồng 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

HỢP ĐỒNG _____/26/CĐ- …  
V/v: Cung cấp Dịch vụ kiểm định/ Hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ  

quốc gia các thiết bị đo lường 
(Đơn hàng số DV-1027/26-CĐ-TTH) 

 

Căn cứ vào khả năng cung cấp Dịch vụ kiểm định/ Hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ quốc gia 
các thiết bị đo lường của ... và nhu cầu của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

Hôm nay, ngày  ___  tháng ____ năm 2026, chúng tôi gồm có: 
BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ: 105  Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Tp HCM  
Địa chỉ liên hệ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, Tp HCM 
Điện thoại: 0254 3839871;               Fax: 0254 3616755   
Tài khoản số: 008.100.000335-6 
Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu. 
Mã số thuế: 3500102414 
Đại diện là ông:  Dương Hoàng Hải – Chức vụ: Giám đốc XNCĐ thuộc Liên doanh 

Việt - Nga Vietsovpetro 
(Giấy ủy quyền số …/UQ -PL, ngày …tháng … năm 2026 của Tổng 
giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro). 

BÊN B:  
Địa chỉ:   
Địa chỉ liên hệ:   
Điện thoại:   
Tài khoản số:   
Tại Ngân hàng:   
Mã số thuế:   
Đại diện là ông:    

Hai bên đã cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau: 
Điều 01: Đối tượng, giá cả hợp đồng  
 Bên B cung cấp Dịch vụ kiểm định/ Hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ quốc gia các thiết bị 
đo lường cho Bên A (trong hợp đồng này gọi tắt là “Dịch vụ”) với danh mục và giá cả cụ thể 
như sau:   
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STT Danh mục dịch vụ ĐVT SL 
  Đơn giá  

(VNĐ)   
  Thành tiền  

(VNĐ)  

Tên trên 
giấy chứng 

nhận 

Dịch 
vụ 

thực 
hiện 

Ghi 
chú 

         

         

         

  Tổng giá trị dịch vụ chưa bao gồm 
thuế GTGT: 

   
   

  Thuế GTGT 5%:        

  Tổng giá trị dịch vụ (đã bao gồm 
thuế GTGT):  

   
   

 
Tổng giá trị hợp đồng: … đồng (Bằng chữ: … đồng). Trong đó: 

- Tổng giá trị dịch vụ là: … đồng.   

- Tiền thuế GTGT dịch vụ là: … đồng. 

- Giá trị thanh toán theo thực tế các thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn nhưng không vượt 
quá giá trị của Hợp đồng. Giá nêu trên chưa bao gồm phí vận chuyển thiết bị đến cơ sở 
kiểm định/ hiệu chuẩn và từ cơ sở kiểm định/ hiệu chuẩn (Bên B) về XNCĐ. Chi phí 
vận chuyển đến cơ sở kiểm định/hiệu chuẩn do Bên A chịu. 

Điều 02:  Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ.   
2.1      Hiệu chuẩn/kiểm định phải phù hợp với phạm vi đo và cấp chính xác của phương tiện 

đo yêu cầu. 
- Mục 5 và 6 phải được hiệu chuẩn theo Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 288:2016. 
- Dịch vụ Bên B cung cấp phải phù hợp với phạm vi đo, cấp chính xác của thiết bị và 

phương tiện đo theo yêu cầu. 
- Phương pháp hiệu chuẩn/kiểm định cần phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 

quốc tế,  quy trình ĐLVN hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất. 
- Chứng chỉ hiệu chuẩn phải bao gồm tối thiểu nhưng không giới hạn các thông tin sau: 

số   chứng chỉ, phương pháp hiệu chuẩn, chuẩn sử dụng, độ không đảm bảo đo, kết quả 
đo, ngày hiệu chuẩn, thời hạn hiệu lực. 

- Cấp giấy chứng nhận và tem hiệu chuẩn, kết quả thử nghiệm có giá trị 01 chu kỳ hiệu 
chuẩn. 

2.2 Bên B cung cấp các hồ sơ sau khi hoàn thành dịch vụ gồm:  

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn/kiểm định/ thử nghiệm (Bản gốc) 
-  Tem chứng nhận hiệu chuẩn/kiểm định có giá trị 01 chu kỳ hiệu chuẩn/kiểm định do 

bên B cấp. 
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- Biên bản hoàn thành công việc và Bảng quyết toán hợp đồng (Phụ lục 05 và 06) (Bản 
gốc) 

Điều 03:  Thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ:     
3.1.  Hợp đồng này được thực hiện phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 2 

trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng ghi ở trang 1 hoặc cho đến khi thực hiện 
hết danh mục dịch vụ, tùy điều kiện nào đến trước.  

- Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện sau 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A gửi thông 
báo bằng văn bản cho Bên B.  

- Bên B phải thực hiện dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn cho mỗi đợt gửi các thiết bị đo 
không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được các thiết bị cần được kiểm 
định/hiệu chuẩn. 

- Dịch vụ hiệu chuẩn/kiểm định được chia theo đợt. 
3.2 Bên B phải thực hiện dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn cho mỗi đợt gửi các thiết bị đo 

không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được các thiết bị cần được kiểm 
định/hiệu chuẩn.  

3.3 Thiết bị hiệu chuẩn/ kiểm định được thực hiện tại cơ sở kiểm định/ hiệu chuẩn Bên B 
đối với mục 1, 2, 4÷23, 26÷36, 38÷43 chi phí gửi hàng do Bên A chịu. 

3.4 Riêng mục 03, 24, 25 và 37: Hiệu chuẩn tại XNCĐ (số 13-15 –Lê Quang Định, Phường 
Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu) trong vòng 15 ngày kể ngày nhận được công văn yêu cầu 
hiệu chuẩn của XNCĐ. 

3.5 Trước khi bàn giao thiết bị để đưa đi kiểm định/hiệu chuẩn và sau khi kiểm định/hiệu 
chuẩn xong, đại diện Bên A và Bên B sẽ ký các biên bản bàn giao thiết bị theo mẫu quy 
định tại phụ lục 02 & 03 kèm theo Hợp đồng này. 

Điều 04: Trách nhiệm của các bên  
4.1 Trách nhiệm của Bên A:  
4.1.1 Bên A chịu trách nhiệm bàn giao, cung cấp hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất các thiết bị 

cần hiệu chuẩn. 
4.1.2 Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện 

dịch vụ. 
4.1.3 Khắc phục các sai sót hư hỏng (nếu có).  
4.1.4 Thanh toán cho Bên B đầy đủ, đúng hạn theo quy định của hợp đồng. 
4.2 Trách nhiệm của Bên B:  
4.2.1 Thực hiện toàn bộ khối lượng công việc theo nội dung đề nghị của Bên A về hiệu chuẩn 

phù hợp với Văn bản hợp nhất số 73/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025(hợp nhất Luật 
Đo lường số 04/2011/QH13 và các sửa đổi bổ sung (Luật số 35/2018/QH14 và Luật 
Thanh tra số 84/2025/QH15)). 

4.2.2 Bên B thực hiện hoàn thành khối lượng công việc theo nội dung Bên A đề nghị phù hợp 
với yêu cầu kỹ thuật và tính pháp lý được quy định tại điều 2 của hợp đồng này.  
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4.2.3 Bên B phải cung cấp toàn bộ chuẩn đo lường, thiết bị chuẩn, phần mềm và phụ kiện cần 
thiết để thực hiện dịch vụ. 

4.2.4 Phương tiện đo chuẩn của bên B phải có thông số kỹ thuật, dải đo và cấp chính xác phù 
hợp với thiết bị, phương tiện đo cần hiệu chuẩn, kiểm định và được liên kết chuẩn với 
chuẩn Quốc gia.. 

Điều 05: Nghiệm thu 
Sau khi công việc được quy định trong nội dung hợp đồng được hoàn thành, Bên A và 
Bên B phải lập và ký Biên bản hoàn thành công việc (Phụ lục 05), Bảng quyết toán (Phụ 
lục 06) của Hợp đồng này. Ngày bên B hoàn thành Công việc của Hợp đồng này là ngày 
bàn giao các biên bản hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị. 

Điều 06: Thanh toán 
XNCĐ thực hiện việc thanh toán cho Bên B 100% trị giá từng đợt dịch vụ đã thực 
hiện, bằng đồng tiền Việt Nam, theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, trong 
vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày XNCĐ nhận đủ bộ chứng từ thanh toán gồm: 

1. Công văn đề nghị thanh toán của Bên B.  
2. Hoá đơn có thuế GTGT (bản gốc) 

(Lưu ý: Tên các hạng mục trong Hóa đơn cần giống với Danh mục dịch vụ trong hợp 
đồng) 

3. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn/kiểm định/ thử nghiệm/ kiểm tra (Bản sao) 
4. Biên bản hoàn thành công việc và Bảng quyết toán hợp đồng theo từng đợt dịch vụ 

(Bản sao) 
5. Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung của hợp đồng (nếu có). 

Ghi chú: ghi hóa đơn tài chính: 
Tên người mua hàng: bỏ trống 
Tên đơn vị mua hàng: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro  

Điều 07: Điều kiện phạt 
7.1   Nếu Bên B thực hiện dịch vụ chậm theo thời hạn quy định tại điều 3.1 của hợp đồng thì 

Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho 
những ngày lịch tiếp theo trên tổng số giá trị hàng giao chậm cho đến mức tổng số tiền 
phạt không quá 8% giá trị hợp đồng. 

7.2 Bên B phải thực hiện Dịch vụ đủ số lượng như quy định ở Điều 1 của Hợp đồng này (trừ 
khi có thỏa thuận của bên A). Nếu Bên B thực hiện dịch vụ đủ số lượng (như quy định ở 
điều 1 của Hợp đồng này) thì bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng này và 
phải chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 

7.3 Bên B có trách nhiệm ban hành và bàn giao 01 (một) bộ chứng chỉ gốc và 03 (ba) bản 
sao y bản chính quy định tại điều 2.2 của Hợp đồng này cho Bên A trong vòng 20 ngày 
làm việc kể từ ngày kết thúc công việc. Nếu bên B bàn giao bộ chứng chỉ gốc chậm sau 
20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công việc thì Bên B phải chịu phạt 02% cho 10 
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ngày lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo trên tổng số giá 
trị hàng giao chậm cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% giá trị hợp đồng bị vi 
phạm. 

7.4 Bên A có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông 
báo bằng văn bản cho Bên B khi bên B thực hiện dịch vụ không đúng như quy định tại 
điều 1 của Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Bên A có thể ký hợp đồng với Bên thứ 
3 để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho 
Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. 

7.5 Vi phạm do chậm cung cấp dịch vụ: 
7.5.1.Nếu bên B thực hiện dịch vụ chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại điều 

3.1 của Hợp đồng này, ngoài trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 
 a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp đó Bên B có 

trách nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp 
dịch vụ cho bên A 

 Hoặc; 
 b) Trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc 

của Hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí 
liên quan nếu có; 
Hoặc; 

 c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% giá trị của hợp đồng bị vi phạm; 

7.5.2.Nếu bên B thực hiện dịch vụ chậm (một phần dịch vụ) quá 60 ngày lịch so với thời gian 
quy định tại điều 3.1 của Hợp đồng này, ngoài trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A 
có quyền: 

 a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp đó Bên B có 
trách nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp 
dịch vụ cho bên A. 

 Hoặc; 
 b) Trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc 

của Hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí 
liên quan nếu có; 
Hoặc; 

 c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% giá trị của hợp đồng bị vi phạm; 

7.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 
7.7 Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 7 của hợp đồng này là giá trị không có thuế 

GTGT. 
7.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền áp dụng các biện pháp: 1) khấu 

trừ khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp 
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đồng này hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên; 2) Bằng văn bản, yêu 
cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa 
vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

7.9 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 08: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
7.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), Bên 

B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 1 của hợp đồng này) được cấp 
bởi một trong các Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật 
và nộp bản gốc cho XNCĐ hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro (Số 
tài khoản: 008.100.000001.1;  Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro. Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Vũng Tàu;  Nội dung chuyển 
khoản: Tên nhà thầu, nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng số ___/26/CĐ- …). Giá trị 
bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu 
lực bằng thời hạn thực hiện dịch vụ quy định tại điều 3 hợp đồng này cộng thêm 60 ngày 
lịch. Trong trường hợp đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của VSP; Bên B xác nhận 
rằng Bên B sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo đảm thực hiện hợp 
đồng tại phụ lục số 01 Hợp đồng này; Sau khi hết thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện 
hợp đồng, Bên A sẽ chuyển hoàn trả lại số tiền Bên B đã chuyển để bảo lãnh thực hiện hợp 
đồng. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh 
này có hiệu lực bằng thời hạn thực hiện hợp đồng quy định tại mục 3.1 hợp đồng cộng 
thêm 60 ngày lịch. 

7.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên B 
chịu. 

7.3 Trong thời gian quy định tại Mục 8.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực 
hiện hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, bên A không nhận được 
bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thu 
hồi tiền bảo lãnh dự thầu của Bên B. 

7.4 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 
chối/không thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

7.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp 
đồng này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

7.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
thực hiện sửa đổi giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 
gian hiệu lực của bảo lãnh này vì lý do cần gia hạn thời gian thực hiện dịch vụ, đồng thời 
gửi ngay cho Bên A giấy bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực. 

Điều 09: Bảo hành  
9.1  Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có sai sót thì Bên A sẽ thông báo kịp thời 

bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác minh sai sót phải được 
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tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác 
minh phải được lập thành biên bản, trong biên bản hai Bên phải có kết luận rõ ràng về 
nguyên nhân gây sai sót, xác định trách nhiệm sửa chữa sai sót đó thuộc về Bên nào. 

9.2 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân sai sót do lỗi của Bên B thì 
Bên B phải tiến hành khắc phục xong các sai sót đó. 

9.3 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không 
trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót do lỗi của mình và có trách nhiệm phải khắc 
phụ các sai sót đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

9.4 Nếu Bên B tiến hành khắc phục bị chậm so với thời hạn quy định ở mục 8.2 và 8.3 của 
Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt chậm thực hiện dịch vụ như quy 
định tại Điều 7 của Hợp đồng này. 

9.5 Nếu Bên B không tiến hành khắc phục sai sót do lỗi của mình thì Bên B phải hoàn trả lại 
cho Bên A giá trị của dịch vụ và ngoài ra phải chịu phạt 08% giá trị của dịch vụ này. 

Điều 10: Bất khả kháng 
10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng 
cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa 
hoạn, động đất), dịch bệnh. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 
chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi 
phạm hợp đồng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 
và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo 
dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp 
đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 
bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 
ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 
sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là 
bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn.  

Điều 11: Giải quyết tranh chấp 
11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 

giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 
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11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Trung 
tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
tại Hà Nội để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Phán quyết của Trung 
tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. Phí trọng tài do Bên thua kiện 
chịu. 

Điều 12: Các điều khoản khác 
12.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 

vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 
12.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận bằng 

văn bản. 
12.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ 

ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 
12.4 Hợp đồng và các tài liệu dẫn chiếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1)  Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 
(2)  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 
(3)  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có); 
(4)  Các tài liệu khác quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai bên thực hiện hết 
trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp đồng 
đã được thanh lý. 

12.7  Hợp đồng gồm 14 trang và 06 trang phụ lục được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, các 
bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản. 

              
ĐẠI DIỆN BÊN A                     ĐẠI DIỆN BÊN B 
Giám đốc XNCĐ 

 
 
 
 

Dương Hoàng Hải 

                    

 
Ký tắt hợp đồng: 
Phó GĐ:  
 
 
 
Chánh kế toán:  
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Phòng TM: 
 
 
 
Phòng/ Đơn vị đặt hàng: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

94 
 

Phụ lục 1 – Kèm theo Hợp đồng số: ____/26/ CĐ-... 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 
__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN THỤ 
HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát hành 
Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: 
________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______sau 
đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng vượt 
quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần phải thông 
báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu 
cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 
nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không vượt quá 
số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của BÊN 
THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 
BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH hoặc 
của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và 
BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh 
chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo 
THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên quan tới 
Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan đến bất cứ vấn 
đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 
động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo Thư bảo 
lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh 
từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo 
quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép chuyển nhượng.
  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Phụ lục 2 – Kèm theo Hợp đồng số: ____/26/ CĐ-... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ ĐỂ HIỆU CHUẨN/KIỂM ĐỊNH 

Vũng Tàu, ngày............tháng.......năm 20... 

 

Căn cứ Hợp đồng số:...........................ngày.......tháng........năm về việc kiểm định/Hiệu chuẩn 
và cấp chứng chỉ quốc gia về các thiết bị đo lường. 

Hôm nay, ngày.....tháng.......năm......., tại....... chúng tôi gồm: 

BÊN A: .............................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

BÊN B:..............................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Cùng nhau lập biên bản này, xác nhận Bên A đã bàn giao cho Bên B các thiết bị dưới đây để 
kiểm dịnh/Hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ quốc gia các thiết bị đo lường: 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ 

thuật, Mã thiết bị 
Số lượng Hiện trạng 

     

     

     

     

Biên bản này là cơ sở để hai bên thực hiện và quyết toán hợp đồng số .........ngày..... tháng..... 
năm........ 

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản này được 
lập thành 02 (hai) bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Phụ lục 3 – Kèm theo Hợp đồng số: ____/26/ CĐ-... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ SAU KHI HIỆU CHUẨN/KIỂM ĐỊNH 

Vũng Tàu, ngày............tháng.......năm 20... 

 

Căn cứ Hợp đồng số:...........................ngày.......tháng........năm về việc kiểm định/Hiệu chuẩn 
và cấp chứng chỉ quốc gia về các thiết bị đo lường. 

Hôm nay, ngày.....tháng.......năm......., tại....... chúng tôi gồm: 

BÊN A: .............................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

BÊN B:..............................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Cùng nhau lập biên bản này, xác nhận Bên A đã bàn giao cho Bên B các thiết bị dưới đây để 
kiểm dịnh/Hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ quốc gia các thiết bị đo lường: 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật, 

Mã thiết bị 
Số lượng 

Kết quả sau hiệu 
chuẩn/kiểm định 

     

     

     

     

Biên bản này là cơ sở để hai bên thực hiện và quyết toán hợp đồng số .........ngày..... tháng..... 
năm........ 

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản này được 
lập thành 02 (hai) bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Phụ lục 4 – Kèm theo Hợp đồng số: ____/26/ CĐ-... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CHỈ 

Vũng Tàu, ngày............tháng.......năm 20... 

 

Chúng tôi gồm 

1. BÊN GIAO: 
Đại diện: 
Ông/Bà:     Chức vụ 

2. BÊN NHẬN: XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN 
Đại diện: 
Ông/Bà:     Chức vụ 

Đã cùng nhau giao nhận.....bộ chứng chỉ Hiệu chuẩn của hệ thống ....................................  

 ..........................................................................................................................................  

Theo quy định của hợp đồng số ..................ký ngày.............giữa Liên doanh Việt – Nga 
Vietsovpetro và ........................về việc cung cấp: “Dịch vụ kiểm định/ Hiệu chuẩn và cấp 
chứng chỉ  quốc gia các thiết bị đo lường” 

 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. 
BÊN GIAO 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
BÊN NHẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

98 
 

Phụ lục 5 – Kèm theo Hợp đồng số: ____/26/ CĐ-... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 

Vũng Tàu, ngày............tháng.......năm 20... 

 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đại diện cho Xí nghiệp Cơ Điện thuộc Liên 
Doanh Việt – Nga Vietsovpetro (sau đây gọi là Bên A) và ........... (sau đây gọi là Bên 
B) xác nhận: 

1. Từ....... (ngày/tháng/năm).... đến.... (ngày/tháng/năm)....Bên B đã thực hiện và hoàn 
thành Công việc .........tại:..........phù hợp với quy định và yêu cầu của Hợp đồng 
số............thỏa mãn yêu cầu của Bên A. 

2. Bên B đã giao và Bên A đã nhận Công việc cùng toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng 
chỉ,......sau đây phù hợp với quy định tại Điều 1 của Hợp đồng nêu trên: 
............ 
............... 
.............. 

3. Khối lượng và giá trị Công việc thực tế mà bên B đã thực hiện được nêu tại Bảng 
quyết toàn hợp đồng này và đã được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký. 

Việc hai Bên ký Biên bản hoàn thành Công việc này không giải phóng Bên B khỏi trách 
nhiệm bảo hành quy định tại điều..........của Hợp đồng số......... 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Phụ lục 6 – Kèm theo Hợp đồng số: ____/26/ CĐ-... 

 

BẢNG QUYẾT TOÁN 

(Của Hợp đồng số ..................................) 

- Căn cứ Hợp đồng số.....ký ngày........về việc.... 

- Căn cứ Biên bản hoàn thành công việc của Hợp đồng số....... 

Bảng quyết  toán giá trị thực hiện công việc của Hợp đồng số.......như sau: 

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam 

STT Nội dung công việc Số hiệu ĐVT Số lượng Đơn giá 
Thành 

tiền 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       

Tổng giá trị dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT   
Thuế GTGT (%)   
Tổng giá trị dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT   

(Bằng chữ:..............................................). 

 
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh 
giá kỹ thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 

 



DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Dịch vụ thuê kiểm định/Hiệu chuẩn và cấp chứng 

chỉ quốc gia các thiết bị đo lường.
Số ĐHXN - № заявки: 90.XNCD-0035/26-TDV 

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

II. DỊCH VỤ

1 998.003.00001

Hiệu chuẩn Áp kế Piston/ 
Калибровка эталон. 
поршнев. манометра; (10-
350) bar; CCX 0.015 

Set 1,00

2 998.003.00001

Hiệu chuẩn Áp kế Piston/ 
Калибровка эталон. 
поршнев. манометра; (1-35) 
bar và (20-700) bar; Acc 
0.015 

Set 1,00

3 998.003.00001

Hiệu chuẩn Áp kế Piston 
chênh áp/ Калибровка 
эталон. поршнев. 
манометра; (0,4 - 100) bar; 
CCX 0.015 

Set 1,00

4 998.003.00001

Hiệu chuẩn Áp kế Piston/ 
Калибровка эталон. 
поршнев. манометра; (0,03 - 
2) bar; CCX 0.015 

Set 1,00



STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 998.003.00001

Hiệu chuẩn Áp kế hiện số/ 
Калибровка эталон. 
калибратора давления; 
DRUCK DPI-615IS; 20 bar-
700 bar; Acc 0.025 

Pce 5,00

6 998.003.00001

H/chuẩn Máy đo công suất 
hiện số 1 pha/Калибровка 1-
фаз. цифрового измерителя 
мощности; YOKOGAWA 
2534; I: (0-20) A  U: (0-600)
V P: (0-12)kW;  SS : 0.25%số
đọc + 0,1%Pv đo 

Pce 30,00

7 998.003.00001

Hiệu chuẩn Áp kế hiện số/ 
Калибровка эталон. 
калибратора давления; 
Crystal Pressure Model 
1KBARXP2I ranger 0 - 1000 
bar 

Pce 1,00

8 998.003.00001

Hiệu chuẩn thiết bị Đo áp suất
khí quyển/  Калибровка 
оборуд-ия для измерения 
атм. давления; (600-800) 
mmHg 

Pce 2,00

9 998.003.00001

H/chuẩn Máy đo công suất 
hiện số 1 pha/Калибровка 1-
фаз. цифрового измерителя 
мощности; YOKOGAWA 
2534; I: (0-20) A  U: (0-600)
V P: (0-12)kW;  SS : 0.25%số
đọc + 0,1%Pv đo 

Pce 1,00

10 998.003.00001

H/chuẩn Máy đo công suất 
hiện số 3 pha/Калибровка 3-
фаз. цифрового измерителя 
мощности; YOKOGAWA 
2535; I : (0-20) A   U: (0-600)
V P:(0-12)kW; SS: 0.25%số 
đọc+ 0,1%Pv đo 

Pce 1,00



STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11 998.003.00001

Hiệu chuẩn máy phát tần số/ 
Калибровка генератора 
частоты Pendulum 6689; 
Frequency 

Pce 1,00

12 998.003.00001

Hiệu chuẩn Nguồn chuẩn đa 
năng/ Калибровка эталон. 
многофункц. источника 
питания; FLUKE 5520A/6; 
5522A; U-:0-1020V  ss : 3,5:
ppm; U~:0-1020V ss: 
0.005%; I-: 0-20.5 A ss: 
100ppm 

Pce 2,00

13 998.003.00001

Hiệu chuẩn Cuộn biến dòng/ 
Калибровка трансформатора
тока FLUKE 5500A Coil 
Calibration; Input Range 0 to 
11A; Ratio 50/1         Ac 50Hz

Pce 2,00

14 998.003.00001

Hiệu chuẩn Máy đo vạn năng/
Калибровка мультиметра 
FLUKE 8508A Calibration; 
Max 1000VDC, 500VAC; 
1GΩ, 20AAC/DC, 1MHz 

Pce 1,00

15 998.003.00001

H/chuẩn Hộp điện trở 
chuẩn/Калибровка эталон. 
магазина сопротивлений 
IET HARS-LX-10-0.001; 
Range:1mΩ-12.1MΩ; 
Minimum:10mΩ 

Box 1,00

16 998.003.00001

Hiệu chuẩn Hộp điện trở 
chuẩn/ Калибровка эталон. 
магазина сопротивлений 
IET HARS-LX-11-0.001 
Calibration; Range:1mΩ-
100MΩ; Minimum:10mΩ 

Box 1,00



STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

17 998.003.00001

Hiệu chuẩn  hộp điện trở 
chuẩn/ Калибровка эталон. 
магазина сопротивлений 
HRRS-B-7-10K-5KV; 10KΩ-
111.111GΩ, 5000V 

Box 1,00

18 998.003.00001

Hiệu chuẩn Hộp điện trở 
chuẩn/ Калибровка эталон. 
магазина сопротивлений 
HRRS-B-7-100K-5KV; 
100KΩ-1.111 111TΩ, 5000V 

Box 1,00

19 998.003.00001

H/chuẩn Hộp điện trở chuẩn 
cao/ Калибровка эталон. 
магазина высоких 
сопротивлений 100GΩ IET 
VRS-100; 1kΩ-100GΩ, 
10.000V 

Box 1,00

20 998.003.00001

Hiệu chuẩn Hộp điện trở 
chuẩn cao 1TΩ/ Калибровка 
эталон. магазина высоких 
сопротивлений 1TΩ IET 
VRS-100; 1kΩ -1TΩ, 10000V

Box 1,00

21 998.003.00001

Hiệu chuẩn máy phát tần số/ 
Калибровка генератора 
частоты Fluke PM5193; Dải 
tần: 0,1mHz – 50Mhz Acc 
1.10-6 

Pce 1,00

22 998.003.00001

Hiệu chuẩn máy đếm tần số/ 
Калибровка счетчика 
частоты Fluke PM6685; 10 
Hz-1,3GHz Time base:
10MHz 

Pce 1,00



STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

23 998.003.00001

Hiệu chuẩn máy hiệu chuẩn 
đa chức năng/ Калибровка 
многофункционального 
калибратора Fluke 754; Dải 
tần:1Hz – 50kHz 

Pce 2,00

24 998.003.00001

Kiểm định đồng hồ đo dầu 
Diesel/ Поверка счётчиков 
топлива; Đường kính (80-
150) mm 

Pce 15,00

25 998.003.00001

Hiệu chuẩn Turbine chuẩn/ 
Калибровка обрацовых 
турбин BROOKS; Đường 
kính 1"- 4" 

Pce 6,00

26 998.003.00001

Hiệu chuẩn thiết bị Đo lưu 
lượng khí/ Калибровка 
оборудования Измерения 
расхода газа; (0.05-5)lpm 
Acc. 1% 

Pce 4,00

27 998.003.00001
Hiệu chuẩn Van tiết lưu khí/ 
Калибровка газового 
клапана 

Pce 6,00

28 998.003.00001

Hiệu chuẩn thiết bị Chuẩn 
nhiệt độ/ Калибровка эталон.
калибратора температуры 
ISOTECH MicroK-800; Đo 
nhiệt điện trở 0-500kΩ 

Pce 1,00



STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

29 998.003.00001

Hiệu chuẩn Lò nhiệt/ 
Калибровка калибратора 
температуры Ametek CTC-
1200A 

Pce 2,00

30 998.003.00001

Hiệu chuẩn lò nhiệt/ 
Контрольные калибраторы 
температуры AMETEK 
RTC-700; (50 - 700) oC 

Pce 2,00

31 998.003.00001

Hiệu chuẩn Bể điều nhiệt/  
Портативная температурная 
ванна Fluke 7109A (-40 - 
140) oC 

Pce 1,00

32 998.003.00001

Hiệu chuẩn Lò nhiệt/  
Калибровка калибратора 
температуры AMETEK 
CTC-155; (-40-150) oC 

Pce 1,00

33 998.003.00001

Hiệu chuẩn Lò nhiệt/ 
Калибровка калибратора 
температуры AMETEK RTC
-157B ; (-45-155) oC 

Pce 2,00

34 998.003.00001

Hiệu chuẩn Nhiệt kế chuẩn 
cầm tay/ Калибровка эталон. 
термометра Fluke 1523; 
Reads PRTs/RTDs to ±0.
025oC and thermistors to ±0.
005°C; (-40 to 420) oC 

Pce 4,00



STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

35 998.003.00001

Hiệu chuẩn Cặp nhiệt điện 
chuẩn/ Калибровка эталон. 
термопары ISOTECH Type 
R; (350-1100)oC 

Pce 1,00

36 998.003.00001

Hiệu chuẩn Nhiệt kế điện trở 
Platin chuẩn/ Калибровка 
эталон. платинового 
термометра сопротивления 
ISOTECH 909H ; 25Ω ở 0oC;
(-40 to 420) oC 

Pce 1,00

37 998.003.00001

Hiệu chuẩn Máy kéo nén/ 
Калибровка разрывной 
машины P-100 ; (0-1000)kN; 
Acc: 1 

Pce 1,00

38 998.003.00001

Hiệu chuẩn Đo nhiệt độ-độ 
ẩm/ Калибровка термо-
гигрометра Fluke-1620A; (0-
50) oC; (0-100)% RH 

Pce 4,00

39 998.003.00001

Hiệu chuẩn Bình chuẩn hạng 
I/ Калибровка эталона 
обьёма; 60 lít, Vạch chia nhỏ 
nhất 10 ml 

Pce 1,00

40 998.003.00001

Hiệu chuẩn Thước kẹp chuẩn/
Калибровка 
штангенциркуля; (0-300)mm
Model: CD-12"AX 

Pce 1,00



STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

41 998.003.00001
Hiệu chuẩn thiết bị Đo cân 
bằng/ Nivo калибровка; ± 4' 
vạch chia 2' 

Pce 1,00

42 998.003.00001

Production Separator / Bình 
tách V400 - V= 23 m3  ; số 
hiệu 72AL-1496-CC9-10 trên
BK14 

Pce 2,00

43 998.003.00001 Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây/
Калибровка секундомера Pce 1,00
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LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN 

 

 

   

  

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

đối với dịch vụ: Kiểm định/Hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ  

Quốc gia các thiết bị đo lường 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

для услуги: Государственная поверка/калибровка средств 

измерений с выдачей сертификатов 

1.MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ/ ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

- Thuê dịch vụ để kiểm định/hiệu chuẩn cấp chứng chỉ các thiết bị chuẩn đo lường hàng năm, 

là các hạng mục nằm ngoài năng lực thực hiện của XNCĐ, phù hợp với Luật đo lường 

được quốc hội thông qua ngày 11/ 11/ 2011. 

Аренда услуг по поверке/калибровке и выдаче сертификатов на эталонные средства 

измерений на ежегодной основе; данные работы находятся вне пределов 

компетенции XNCĐ и осуществляются в соответствии с Законом о метрологии, 

принятым Национальным собранием 11.11.2011. 

2.YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУГАМ 

2.1 Yêu cầu về năng lực của nhà thầu/ Требования к компетентности подрядчика 

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ là cơ quan hiệu chuẩn/ kiểm định thuộc Ủy ban tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng, các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp 

nhân theo qui định của nhà nước.  

Подрядчик, предоставляющий услуги, является органом калибровки/поверки, 

входящим в систему Комитета по стандартам, метрологии и качеству; центры 

технических стандартов, метрологии и качества имеют статус юридического 

лица в соответствии с государственными нормативами. 

- Nhà thầu phải có chứng chỉ phù hợp ISO/IEC 17025 hoặc chứng nhận bởi một tổ chức 

tương đương đối với các phòng thí nghiệm tham gia công việc hiệu chuẩn (bao gồm cả 

phần phụ lục quyết định công nhận các phép hiệu chuẩn và phạm vi được công nhận), được 

chỉ định là tổ chức kiểm định với các phương tiện đo thuộc diện phải kiểm định.  

Подрядчик должен иметь сертификат соответствия ISO/IEC 17025 или 

эквивалентную сертификацию эквивалентной организации для лабораторий, 

занимающихся калибровочными работами (включая приложение к решению об 
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аккредитации калибровок и калибровок). Область аккредитации), обозначенный как 

проверяющий орган с подлежащими проверке средствами измерений. 

- Nhà thầu phải có “Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn 

phương tiện đo, chuẩn đo lường” được Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia 

cấp với phạm vi phù hợp . 

Подрядчик должен иметь «Свидетельство о регистрации на оказание услуг по 

поверке и калибровке средств измерений и эталонов», выданное Национальным 

комитетом по стандартам, метрологии и качеству, с соответствующей 

областью аккредитации. 

2.2 Yêu cầu về dịch vụ/ Требования к сервису: 
- Chào hàng phải đầy đủ số lượng theo từng mục của danh mục thiết bị trong HSMT (Mục 

5 và 6 của danh mục trong HSMT không được tách rời nhau, do cùng 01 bộ).  

Предложения должно быть достаточное количество по каждой позиции в 

соответствии с лотами товаров в документации для торгов (позиции 5 и 6 в 

перечне в документации для торгов не разделены, одинаковым набором). 

- Mục 5 và 6 của danh mục phải được hiệu chuẩn theo Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 288:2016 

  Пункты 5 и 6 в списке должны быть откалиброваны в соответствии с      

Процедурой калибровки DLVN 288:2016. 

- Dịch vụ nhà thầu cung cấp phải phù hợp với phạm vi đo, cấp chính xác của thiết bị và 

phương tiện đo theo yêu cầu.  

Услуги, предоставляемые участником тендера, должны соответствовать 

диапазону измерения и классу точности требуемого оборудования и измерительных 

приборов. 

- Phương pháp hiệu chuẩn cần phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế,  quy 

trình ĐLVN hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Метод калибровки должен соответствовать национальным стандартам,           

международным стандартам, процедурам ĐLVN или инструкциям производителя. 

- Chứng chỉ hiệu chuẩn phải bao gồm tối thiểu nhưng không giới hạn các thông tin sau: 

số   chứng chỉ, phương pháp hiệu chuẩn, chuẩn sử dụng, độ không đảm bảo đo, kết quả đo, 

ngày hiệu chuẩn, thời hạn hiệu lực. 

Сертификат калибровки должен включать как минимум, но не ограничиваться 

следующей информацией: номер сертификата, метод калибровки, используемые 

эталоны, неопределенность измерений, результаты измерений, дата калибровки, 

срок действия. 

- Cấp giấy chứng nhận và tem hiệu chuẩn, kết quả thử nghiệm có giá trị 01 chu kỳ hiệu 

chuẩn  

- Выдать сертификат и калибровочную наклейку, результаты испытаний 

действительны в течение одного калибровочного цикла.  

- Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: Tháng 4/2026 đến tháng 3/2027. 

Ожидаемое время использования сервиса: oт апреля 2026 года по март 2027 года. 

3. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ/ ОБЪЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm định/ hiệu chuẩn theo danh mục trong HSMT. 
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Участник торгов предоставляет услуги по проверке/калибровке в соответствии со 

списком в Документации для торго. 

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU/ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 
- Phối hợp với XNCĐ lập kế hoạch công việc. 

  Координация с M&ED для планирования работы 

- Chuẩn bị vật tư, máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn. 

Подготовка материалов, машин, оборудования и инструментов для услуг по 

проверке/калибровке 

- Thực hiện khối lượng công việc được mô tả tại danh mục trong HSMT. 

Выполнить работы, указанные в перечне тендерной документации. 

5.TRÁCH NHIỆM CỦA XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN / ОБЯЗАННОСТИ M&ED 
- Cung cấp các thiết bị cần được kiểm định/hiệu chỉnh theo danh mục trong HSMT cho nhà 

thầu thực hiện dịch vụ sau khi hợp hợp đồng được ký kết với LD Việt Nga Vietsovpetro.  

Предоставить оборудование, которое необходимо проверить / откалибровать в 

соответствии с перечнем в Тендерной документации, подрядчику для выполнения 

услуги после подписания контракта с Vietsovpetro 

- Phối hợp cùng với nhà thầu lập kế hoạch thực hiện công việc. 

 Согласуйте с подрядчиком план работ. 

6.DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC DỊCH VỤ/ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
-Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ chuẩn đo lường, thiết bị chuẩn, phần mềm và phụ kiện 

cần thiết để thực hiện dịch vụ. 

Подрядчик должен предоставить все необходимые эталоны измерений, эталонное 

оборудование, программное обеспечение и принадлежности, необходимые для 

выполнения услуг.  

7.YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ  DO NHÀ THẦU CUNG 

CẤP CHO CÔNG TÁC DỊCH VỤ/ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБОРУДОВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ. 

 -Phương tiện đo chuẩn của nhà thầu phải có thông số kỹ thuật, dải đo và cấp chính xác phù 

hợp với thiết bị, phương tiện đo cần hiệu chuẩn, kiểm định và được liên kết chuẩn với 

chuẩn Quốc gia. 

Эталонные средства измерений подрядчика должны иметь технические 

характеристики, диапазон измерений и класс точности, соответствующие 

оборудованию и средствам измерений, подлежащим калибровке и поверке, и 

должны быть прослеживаемы к национальным эталонам. 

8. YÊU CẦU VỀ GỬI, TIẾP NHẬN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CHO CÔNG TÁC DỊCH  

VỤ/ТРЕБОВАНИЯ К ОТПРАВКЕ, ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ. 
 8.1  XNCĐ sẽ tổ chức gửi các thiết bị cần được kiểm định/hiệu chỉnh theo danh mục trong  

HSMT cho nhà thầu . Ngoại trừ 03 mục 24, 25 và 37 được kiểm định/hiệu chuẩn tại xí 

nghiệp Cơ điện 
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МЭП организует отправку оборудования, требующего калибровки/поверки, 

указанного в перечне оборудования, подрядчику. Исключение составляют пункты 

24, 25 и 37, которые будут калиброваться/проверяться на МЭП 

8.2  Hàng hóa được đóng gói trong hộp, thùng chứa chuyên dụng cho mỗi loại thiết bị đo, 

để đảm bảo không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Được ghi nhãn mác chống rơi vỡ, 

hàng dễ vỡ trên hộp hoặc thùng có đóng gói thiết bị. 

Оборудование будет упаковано в специальные коробки или контейнеры для 

каждого типа измерительного прибора, чтобы предотвратить повреждения во 

время транспортировки. На коробках или контейнерах с оборудованием должны 

быть нанесены маркировки «Осторожно, хрупкое». 

8.3 Hàng hóa thuê dịch vụ được giao/ nhận tại đơn vị thực hiện dịch vụ (Không bao gồm 

hàng hóa của 3 mục 24, 25 và 37 được kiểm định/hiệu chuẩn tại xí nghiệp Cơ điện). 

Обслуживаемые товары доставляются/принимаются у поставщика услуг (за 

исключением товаров 3-х позиций 24, 25 и 37, которые проходят 

испытания/калибровку в M&ED). 
8.4 Thời hạn thực hiện kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo không quá 30 ngày làm việc 

cho mỗi đợt gửi thiết bị.  

Срок выполнения поверки/калибровки средств измерений не должен превышать 30   

рабочих дней для каждой партии отправленного оборудования.  

 9 YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ - ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТАМ: 

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn/ kiểm định bản gốc sau mỗi đợt thực hiện dịch vụ/ 

Сертификат калибровки/поверки оригинала после каждого проведения сервисного 

обслуживания 
   - Hóa đơn GTGT bản gốc/ Оригинал счета-фактуры с НДС. 

 



LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN 

 

  

   

             

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BẰNG HÌNH THỨC “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT” ĐỐI VỚI  CHÀO HÀNG KỸ THUẬT 

CUNG CẤP DỊCH VỤ “KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG”. 

ТАБЛИЦА «КТО» ДЛЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

ДЛЯ УСЛУГИ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА/КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТОВ. 

 

STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание предложений 

Đánh giá 

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворите 

льно/ 

Неудовлетворите 

льно» 

Lý do không đạt 

Причина 

«Неудовлетвор 

ительно» 

Ghi chú 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 

ОБЩИЕРЕБОВАНИЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

   



1.1 Yêu cầu về năng lực của 

nhà thầu/ Требования к 

компетентности 

подрядчика 

    

  Nhà thầu cung cấp dịch vụ là cơ quan 

hiệu chuẩn/ kiểm định thuộc Ủy ban 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc 

gia, các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng có tư cách pháp 

nhân theo qui định của nhà nước.  

Подрядчик, предоставляющий 

услуги, является органом по 

калибровке/поверке, входящим в 

систему Национального комитета 

по стандартам, метрологии и 

качеству; центры технических 

стандартов, метрологии и 

качества обладают статусом 

юридического лица в соответствии 

с государственными нормативами. 

Đạt/ Удовл 

 

  

  Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям. 

Không đạt/ Не 

удовл. 

  

  Nhà thầu có chứng chỉ phù hợp 

ISO/IEC 17025 hoặc chứng nhận bởi 

một tổ chức tương đương đối với các 

phòng thí nghiệm tham gia công việc 

hiệu chuẩn (bao gồm cả phần phụ lục 

quyết định công nhận các phép hiệu 

Đạt/ Удовл 

 

  



chuẩn và phạm vi được công nhận), 

được chỉ định là tổ chức kiểm định với 

các phương tiện đo thuộc diện phải 

kiểm định. 

Подрядчик должен иметь 

соответствующий сертификат 

ISO / IEC 17025 или орган по 

аккредитации, эквивалентный 

лабораториям, участвующим в 

калибровочных работах (включая 

приложение к решению об 

аккредитации с процедурами 

калибровки и аккредитованной 

областью), быть назначенным в 

качестве аккредитующей 

организации с измерительными 

приборами. к проверке. 

  Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям. 

Không đạt/ Не 

удовл. 

  

  Nhà thầu có “Giấy chứng nhận đăng 

ký cung cấp dịch vụ Kiểm định, hiệu 

chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo 

lường” được Ủy ban tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng quốc gia cấp với 

phạm vi phù hợp. 

Подрядчик имеет «Свидетельство 

о регистрации на оказание услуг по 

поверке и калибровке средств 

измерений и эталонов», выданное 

Đạt/ Удовл 

 

  



Национальным комитетом по 

стандартам, метрологии и 

качеству, с соответствующей 

областью деятельности. 

  Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям. 

Không đạt/ Не 

удовл. 

  

1.2 Yêu cầu về dịch vụ/ 

Требования к сервису  

    

 1.2.1 Chào hàng đầy đủ số lượng theo từng 

mục của danh mục trong HSMT (Mục 

5 và 6 của danh mục trong HSMT 

không được tách rời nhau, do cùng 01 

bộ).  

Предложения достаточно в 

количестве по каждой позиции 

согласно лотам товаров в 

документации для торгов (позиции 

5 и 6 в перечне в документации для 

торгов не разделены, одним и тем 

же набором). 

Mục 5 và 6 của danh mục phải được 

hiệu chuẩn theo Quy trình hiệu chuẩn 

ĐLVN 288:2016. 

Пункты 5 и 6 в списке должны 

быть откалиброваны в 

соответствии с Процедурой 

калибровки DLVN 288:2016. 

Đạt/ Удовл 

 

  



  Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям. 

Không đạt/ Не 

удовл. 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки. 

 

 1.2.2 Nhà thầu có cung cấp dịch vụ đáp ứng 

với phạm vi đo, cấp chính xác của 

thiết bị và phương tiện đo theo yêu 

cầu. 

Подрядчик оказывать услуги, 

соответствующие требуемому 

диапазону измерений, классу 

точности оборудования и средств 

измерений. 

Đạt/ Удовл 

 
 

 

  
Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям.  

Không đạt/ Не удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 

 1.2.3 Nhà thầu có phương pháp hiệu chuẩn 

cần phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc 

gia, tiêu chuẩn quốc tế,  quy trình 

ĐLVN hoặc hướng dẫn của nhà sản 

xuất. 

Методы калибровки, применяемые 

подрядчиком, должны 

соответствовать национальным 

стандартам, международным 

стандартам, процедурам ДЛВН 

или инструкциям производителя. 

Đạt/ Удовл 

 
 

 



  
Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям.  

Không đạt/ Не удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет  

снований для 

оценки 

 

 1.2.4 Chứng chỉ hiệu chuẩn phải bao gồm 

tối thiểu nhưng không giới hạn các 

thông tin sau: số   chứng chỉ, phương 

pháp hiệu chuẩn, chuẩn sử dụng, độ 

không đảm bảo đo, kết quả đo, ngày 

hiệu chuẩn, thời hạn hiệu lực 

Сертификат калибровки должен 

включать как минимум, но не 

ограничиваться следующей 

информацией: номер сертификата, 

метод калибровки, используемые 

эталоны, неопределенность 

измерений, результаты измерений, 

дата калибровки, срок действия. 

  

 

  Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям.  

Không đạt/ Не удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет  

снований для 

оценки 

 

 1.2.5 Cấp giấy chứng nhận và tem hiệu 

chuẩn, kết quả thử nghiệm có giá trị 01 

chu kỳ hiệu chuẩn  

- Выдать сертификат и 

калибровочную наклейку, 

результаты испытаний 

действительны в течение одного 

калибровочного цикла. 

 

Đạt/ Удовл 

 
 

 



  
Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям.  

Không đạt/ Не 

удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 

 1.2.6 Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: 

Tháng 04/2026 đến tháng 03/2027. 

Предполагаемый период 

использования услуг: с апреля 2026 

года по март 2027 года.. 

Đạt/ Удовл 

 
 

 

  
Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям.  

Không đạt/ Не 

удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 

2 

YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ: 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ РАБОТ УСЛУГ: 

 

   

2.1  Nhà thầu cam kết cung cấp dịch vụ 

kiểm định/ hiệu chuẩn theo danh mục 

trong HSMT. 

Подрядчик предоставляет услуги по 

проверке/калибровке в 

соответствии со списком в 

Документации для торго. 

Đạt/ Удовл 

 

  

  
Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям.  

Không đạt/ Не 

удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 



2.2  Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ chuẩn 

đo lường, thiết bị chuẩn, phần mềm và 

phụ kiện cần thiết để thực hiện dịch vụ. 

Подрядчик должен предоставить 

все необходимые эталоны 

измерений, эталонное 

оборудование, программное 

обеспечение и принадлежности, 

необходимые для выполнения услуг. 

Đạt/ Удовл 

 
 

 

  
Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям. 

Không đạt/ Не удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 

3 YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ DO 

NHÀ THẦU CUNG CẤP CHO CÔNG TÁC DỊCH VỤ/ 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБОРУДОВАНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ 

ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ 

   

  Phương tiện đo chuẩn của nhà thầu phải 

có thông số kỹ thuật, dải đo và cấp 

chính xác phù hợp với thiết bị, phương 

tiện đo cần hiệu chuẩn, kiểm định và 

được liên kết chuẩn với chuẩn Quốc 

gia. 

Эталонные средства измерений 

подрядчика должны иметь 

технические характеристики, 

диапазон измерений и класс 

 

 

 

Đạt/ Удовл 

 

  



точности, соответствующие 

оборудованию и средствам 

измерений, подлежащим калибровке 

и поверке, и должны быть 

прослеживаемы к национальным 

эталонам. 

  

Không có cam kết / Без 

комментариев. 

Không đạt/ Не удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 

4 YÊU CẦU VỀ GỬI, TIẾP NHẬN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ 

CHO CÔNG TÁC DỊCH  VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К ОТПРАВКЕ, 

ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

   

4.1  Nhà thầu có cam kết hàng hóa được 

đóng gói trong hộp, thùng chứa 

chuyên dụng cho mỗi loại thiết bị đo, 

để đảm bảo không bị hư hỏng trong 

quá trình vận chuyển. Được ghi nhãn 

mác chống rơi vỡ, hàng dễ vỡ trên hộp 

hoặc thùng có đóng gói thiết bị. 

Подрядчик гарантирует, что 

оборудование будет упаковано в 

специальные коробки или 

контейнеры для каждого типа 

измерительного прибора, чтобы 

предотвратить повреждения во 

время транспортировки. На 

коробках или контейнерах с 

 

 

Đạt/ Удовл 

 

 

 



оборудованием должны быть 

нанесены маркировки «Осторожно, 

хрупкое». 

  
Không có cam kết / Без 

комментариев. 
 

Không đạt/ Не 

удовл. 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет  

снований для 

оценки. 

 

4.2  Nhà thầu có cam kết thời hạn thực hiện 

kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo 

không quá 30 ngày làm việc cho mỗi 

đợt gửi thiết bị.  

Срок выполнения 

поверки/калибровки средств 

измерений не должен превышать 30   

рабочих дней для каждой партии 

отправленного оборудования. 

 

 

Đạt/ Удовл. 

 
 

 

  
Không có cam kết / Без 

комментариев. 
 

Không đạt/ Не 

удовл. 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки. 

 

5 YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ - ТРЕБОВАНИЯ К 

СЕРТИФИКАТАМ 
  

 

  Giấy chứng nhận hiệu chuẩn bản gốc 

sau mỗi đợt thực hiện dịch vụ. 

Сертификат калибровки/поверки 

оригинала после каждого 

проведения сервисного 

обслуживания. 

  

 



  Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям. 
 

Không đạt/ Не удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 

  Hóa đơn GTGT bản gốc/ Оригинал 

счета-фактуры с НДС. 
  

 

  Không đúng yêu cầu trên/ Не 

соответствует вышеуказанным 

требованиям.. 
 

Không đạt/ Не удовл 

Không có cơ sở 

đánh giá/ Нет 

снований для 

оценки 

 

 

ĐÁNH GIÁ: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá: ĐẠT  

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi ít nhất một tiêu chí được đánh giá: KHÔNG ĐẠT. 

ОЦЕНКА: 

1. Предложение считается соответствующим техническим требованиям (ТТ), если все критерии оцениваются как 

«Удовлетворительно». 

2. Предложение считается несоответствующим техническим требованиям (ТТ), если хотя бы один критерий оценивается как 

«Неудовлетворительно». 
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